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1 234196 Trần Ngọc Bảo Ái 08/08/2005 Sóc Trăng DH23KQT01

2 234685 Kang Phền An 16/03/2005 Kiên Giang DH23KQT01

3 242914 Nguyễn Thị Phương Anh 02/10/2006 Kiên Giang DH24TCN03

4 227120 Nguyễn Tuấn Anh 19/02/2004 Cần Thơ DH22MMT01

5 243297 Phan Thị Huỳnh Anh 05/09/2006 Bạc Liêu DH24TCN03

6 243301 Trần Ngọc Trâm Anh 04/03/2006 Cà Mau DH24TCN03

7 243747 Nguyễn Hồ Băng Châu 28/12/2006 Cà Mau DH24TCN03

8 224659 Nguyễn Thái Của 27/04/2004 0 DH22MMT01

9 235251 Nguyễn Sỹ Tiến Đạt 23/09/2005 Sóc Trăng DH23KQT01

10 232839 Nguyễn Thuỳ Dương 25/03/2005 Cà Mau DH23KQT01

11 244706 Lê Kiến Hào 28/12/2006 Cần Thơ DH24QTK04

12 244383 Nguyễn Trần Phước Hậu 04/08/2006 Kiên Giang DH24QTK04

13 234345 Phan Nhật Huy 12/03/2005 Cà Mau DH23KQT01

14 243376 Trần Quốc Huy 15/09/2006 Cần Thơ DH24TCN03

15 243836 Nguyễn Ngọc Huyền 13/09/2006 Đồng Tháp DH24TCN03

16 239758 Thạch Thị Như Huỳnh 10/08/2005 0 DH23KQT01

17 235734 Nguyễn Trần Tín Hy 01/02/2005 Sóc Trăng DH23KQT01

18 234207 Đoàn Ngọc Khang 09/02/2005 Kiên Giang DH23KQT01

19 219658 Nguyễn Quốc Khang 17/09/2003 Tp.Hcm DH21BDS01

20 234362 Huỳnh Vủ Khanh 25/11/2005 Cà Mau DH23KQT01

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
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Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 240552 Phạm Gia Khiêm 03/02/2006 Cà Mau DH24OTO02

22 243277 Bùi Quốc Lâm 13/11/2006 Tp.Hcm DH24TCN03

23 232811 Nguyễn Thị Kim Liên 19/12/2005 Vĩnh Long DH23KQT01

24 243243 Trần Ngọc Mai 21/08/2006 Sóc Trăng DH24TCN03

25 242939 Lê Hồng Mãi 15/09/2006 Cà Mau DH24TCN03

26 235290 Lê Ngọc Gia Minh 09/04/2005 Cần Thơ DH23KQT01

27 233419 Nguyễn Thành Mỹ 14/02/2005 An Giang DH23KQT01

28 233207 Nguyễn Trịnh Thúy Ngân 07/10/2005 Sóc Trăng DH23KQT01

29 235735 Trương Trần Kim Ngân 24/01/2005 An Giang DH23KQT01

30 232764 Đinh Thị Yến Nhi 29/09/2005 Đồng Tháp DH23KQT01

31 233147 Nguyễn Trần Phương Nhi 26/07/2005 Hậu Giang DH23KQT01

32 233261 Huỳnh Tấn Nhựt 13/11/2005 Cần Thơ DH23KQT01

33 234352 Lê Nguyễn Hoàng Quân 07/12/2005 An Giang DH23KQT01

34 242873 Nguyễn Thị Tố Quyên 01/01/2005 Sóc Trăng DH24TCN03

35 235267 Phan Thảo Quyên 03/01/2005 Cà Mau DH23KQT01

36 234670 Hồ Ngọc Quỳnh 01/08/2005 An Giang DH23KQT01

37 243258 Phạm Thị Ngọc Quỳnh 24/11/2006 Kiên Giang DH24TCN03

38 234729 Lê Văn Sự 25/12/2005 An Giang DH23KQT01

39 233382 Huỳnh Đức Tài 03/11/2005 An Giang DH23KQT01

40 243389 Trần Thị Kim Thanh 26/03/2006 Cần Thơ DH24TCN03
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41 235003 Phan Thị Thanh Thảo 15/08/2005 Sóc Trăng DH23KQT01

42 242969 Trần thanh Thảo 14/08/2004 Sóc Trăng DH24TCN03

43 235291 Dương Tiến Thông 15/11/2005 Sóc Trăng DH23KQT01

44 243806 Nguyễn Thị Cẩm Thu 29/03/2006 Đồng Tháp DH24TCN03

45 233010 Nguyễn Ngọc Mai Trâm 17/08/2005 An Giang DH23KQT01

46 233334 Nguyễn Thị Thảo Trân 28/10/2005 Hậu Giang DH23KQT01

47 232994 Nguyễn Thị Thùy Trang 12/10/2005 An Giang DH23KQT01

48 244593 Lý Trọng Trí 21/03/2006 Kiên Giang DH24QTK04

49 225295 Nguyễn Hữu Trí 03/11/2004 Tiền Giang DH22QTK04

50 244090 Võ Thanh Tú 23/07/2006 Kiên Giang DH24QTK04
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